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     TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         HUYỆN DẤT ĐỎ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

 

  Bản án số 05/2022/HS-ST 

       Ngày 28-01-2022 

 

 
  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến. 

Các Hội thẩm nhân dân:           Ông Phan Công Thọ.   

                                                   Ông Nguyễn Văn Hà. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Mai - thư ký Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ tham gia phiên toà: Bà 

Trần Minh Quế, Kiểm sát viên.    

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2022/HSST ngày 13 tháng 01 năm 

2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2022/QĐXXST-HS ngày 14 

tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo: 

          Phạm Thanh N (tên gọi khác: C), sinh năm 1989 tại Trà Vinh; Nơi cư trú: 

5ô3/22 khu phố H, thị trấn P, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Chỗ ở: 5ô3/22 

khu phố H, thị trấn P, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Làm 

biển; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn H, sinh năm 1957 và bà Nguyễn 

Thị Ng, sinh năm 1955; Vợ con chưa có. 

        - Tiền án, tiền sự: Không. 

        - Về nhân thân: 

Ngày 24/4/2006 bị UBND huyện Đất Đỏ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng về hành vi gây rối trật tự có sử dụng 

hung khí, chấp hành xong ngày 13/02/2007. 

Ngày 25/7/2012 bị UBND huyện Đất Đỏ ra quyết định đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 24 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chấp hành 

xong ngày 11/7/2014. 

Ngày 20/12/2021 bị Công an huyện Đất Đỏ ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 2.500.000đ về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác. 

         Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/10/2021 có mặt tại phiên tòa. 
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            * Bị hại: Ông Trần Minh T, sinh ngày 25/01/2005; Nơi cư trú: 2ô1/32 khu 

phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Vắng 

mặt) 

            * Người đại diện hợp pháp cho bị hại ông Trần Minh Nh, sinh năm 1974, 

Địa chỉ: 2ô1/32 khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

            *  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

      1- Ông Trần Minh Nh, sinh năm 1974; Địa chỉ: 2ô1/32 khu phố Hải Trung, thị trấn 

Phước Hải, huyện Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Vắng mặt) 
      2- Ông Phạm Văn H, sinh năm 1957; Địa chỉ: 5ô3/22 khu phố Hải Trung, thị trấn 

Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

         

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắc như sau: Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 18/10/2021 Phạm Thanh N 

điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 72H1-148.85 lưu thông trên 

đường ven biển hướng từ Phước Hải đến Lộc An. Khi đến ngã tư đèn tín hiệu 

thuộc ấp Tân Hội, xã Phước Hội xảy ra tai nạn va chạm với xe mô tô hiệu Yamaha 

Nouvo biển số 72H1-076.73 do Trần Minh T điều khiển chạy theo hướng ngược 

lại, hậu quả làm 2 xe bị ngã xuống đường. N đứng dậy chửi thề và nói "Tao đâu có 

quen biết mày, sao mày kiếm chuyện với tao, ai xúi mày hay sao" T xin lỗi N. N 

lấy 01 con dao T lan để trên baga phía trước xe của N định chém T, T bỏ chạy, N 

đuổi theo chém 01 nhát trúng tay phải của T, T tiếp tục bỏ chạy, N không đuổi theo 

mà ném bỏ con dao vào cột đèn tín hiệu gần đó. N quay lại nơi hai chiếc xe ngã 

nằm dưới đường, thấy xăng từ xe của T chảy ra, bên cạnh có bật của N rơi gần đó 

nên nảy sinh ý định đốt xe của T. N liền cầm bật lửa châm lửa vào vị trí xăng chảy 

làm xe của T bắt lửa cháy, N dựng xe của N kéo ra khỏi đám cháy. Ngay lúc này 

lực lượng Công an huyện Đất Đỏ đi tuần phát hiện dập lửa và mời N về làm việc, 

tại Cơ quan điều tra N thừa nhận hành vi phạm tội như trên. 

Tang vật thu giữ gồm: 01 (Một) con dao T lan dài 21,5cm; 01 (Một) bật lửa 

bằng nhựa màu trắng có chữ "Hoa Việt- Made in Việt Nam"; 01 (Một) bật lửa màu 

trắng đã bị hư hỏng; 01 võ bao thuốc lá Jet màu trắng và 04 điếu thuốc bị biến 

dạng; 01 (Một) xe mô tô biển số 72H1-076.73 đã bị cháy hoàn toàn chỉ còn khung 

xe, 01 giấy đăng ký xe số 003324 mang tên Trần Thanh Thuận. 

Tại biên bản kết luận định giá tài sản số 23/KL-HĐĐGTS ngày 20/10/2021 

của Hội đồng định giá huyện Đất Đỏ kết luận "01 xe mô tô biển số 72H1-076.73 

nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo, dung tích xi lanh 125, đăng ký ngày 05/01/2013 

(SK: DB10CY131003; SM: 1DB1-131006) đã bị cháy hư hỏng và biến dạng hoàn 

toàn, chỉ còn lại khung xe bằng kim loại, có giá trị thiệt hại là 6.650.000đ. 

 *Về trách nhiệm dân sự: Ông Phạm Văn H là cha của N đã bồi thường cho 

gia đình T số tiền 15.000.000đ, gia đình T đã nhận lại xe bị cháy cùng giấy đăng ký 

xe, không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

           Đối với hành vi cố ý gây thương tích do bị hai không yêu cầu xứ lý, không 

giám định thương tật nên cơ quan điều tra đã xử lý hành chính. 



 3 

 Tại cáo trạng số 05/CT-VKSĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đất Đỏ truy tố bị cáo Phạm Thanh N về tội “Hủy hoại tài sản 

sản" theo điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự; Tại phiên tòa đại diện Viện 

kiểm sát giữ quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng đểm d khoản 2 Điều 178, điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm d 

khoản 1 Điều 52 Điều 38 Bộ luật hình sự xử xử phạt bị cáo mức án từ 3 năm đến      

3 năm 6 tháng tù  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời nói sau cùng xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

                          

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đất 

Đỏ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Do không kềm chế được bản thân, nên sau khi bị va quẹt giao thông xe 

gắn máy với Trần Minh T, bị cáo có dùng dao rượt đuổi chém T, T bỏ chạy. Bị cáo 

thấy xe của T bị ngã đỗ xăng ra ngoài, đang có bật lửa nên bị cáo nảy sinh ý định 

đốt xe của T cho thỏa mãn cơn giận. Bị cáo dùng bật lửa châm lửa, hậu quả làm 

chiếc xe gắn máy của T bị cháy chỉ còn khung xe. 

 Hội đồng xét xử qua tiến hành tranh tụng công khai tại phiên tòa, xét lời 

khai của bị cáo, lời trình bày của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là 

phù hợp với nhau, phù hợp với chứng cứ thu thập được như: Biên bản khám 

nghiệm hiện trường, bản ảnh hiện trường, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Kết 

luận định giá tài sản. Bị cáo đã có hành vi dùng xăng là chất nguy hiểm về cháy nổ, 

gây thiệt hại tài sản là chiếc xe gắn máy của bị hại trị giá 6.650.000đ, hành vi của 

bị cáo đã cấu thành tội hủy hoại tài sản được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 

Bộ luật hình sự. Đủ cơ sở khẳng định bản cáo trạng số 05/CT-VKSĐĐ ngày 

13/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ truy tố bị cáo là đúng quy 

định của pháp luật. 

           Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, thực hiện hành 

vi phạm tội do lỗi cố ý, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo phải 

chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. 

Tai nạn giao thông là ngoài ý muốn, khi xảy ra không nhiều thì ít, ai cũng bị thiệt 

hại, nên cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, người khỏe giúp cho người bị nặng 

hơn, còn việc đúng sai do cơ quan chức năng xử lý. Bị cáo không quan tâm đến 

việc giúp người mà tỏ T độ lưu manh côn đồ hung hản, dùng hung khí rượt đuổi 
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chém người bị tai nạn, khi người ta chạy bị cáo hủy hoại luôn tài sản, nên cần xử 

lý bị cáo mức án nghiêm để răn đe giáo dục. 

            [3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội có 1 tình tiết tăng nặng là phạm 

tội có tính chất côn đồ theo điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

            [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi bị khởi tố tại cơ quan 

điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có T độ thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi 

thường khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

            [5] Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

            [6] Về xử lý vật chứng: Vất chứng đang tạm giữ gồm 01 con dao, 02 bật 

lửa, 01 vỏ bao thuốc lá và 04 điếu thuốc lá là vật không có giá trị nên tịch thu tiêu 

hủy. 

            [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

            Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

           Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 178, điểm b, s khoản 1, Điều 51, điểm d 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự. 

  1/- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thanh N (Tên gọi khác: C) phạm tội “Hủy hoại 

tài sản”.         

           Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh N (tên gọi khác: C) 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, 

thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam (Ngày 22/10/2021).                

            2/- Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

            3/- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 

Bộ luật hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (Một) con dao T lan dài 21,5cm (cán bằng nhựa màu vàng dài 10cm, trên 

cán dao có chữ KiWi, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 11,5cm trên lưỡi dao 

có chữ KiWi brand made in Thailan đã qua sử dụng). 

- 01 (Một) bật lửa bằng nhựa màu trắng (8x2,2cm) có hình hoa hồng màu đỏ 

và màu vàng một mặt, mặt khác có chữ "Hoa Việt- made in Việt Nam" đã qua sử 

dụng. 

- 01 (Một) bật lửa màu trắng đã bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn, bị tách 

rời, thân bật lửa bằng nhựa màu trắng có mặt hình hoa tím, một mặt có chữ "Hoa 

việt- Made in Việt Nam" dài 6,9cm, bộ phận đánh lửa dài 3,5cm (có phần nhựa 

màu đen dài 2,9cm, phần kim loại màu trắng dài 0,6cm) 

- 01 (Một) vỏ bao thuốc lá Jet màu trắng (đã qua sử dụng) 

- 04 (Bốn) điếu thuốc lá dài 8,4cm đã bị biến dạng. 

Tang vật được tạm giữ tại Chi cục thi hánh án dân sự huyện Đất Đỏ theo biên 

bản giao nhận vật chứng, tài sản số 15/BB ngày 13/01/2022 của Chi cục Thi hanh 

án dân sự huyện Đât Đỏ) 

           4/- Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 
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           5/- Trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 28/01/2022) bị 

cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Đương sự 

vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận bản án, hoặc 

ngày bản án được cấp tống đạt hợp lệ. 

         Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui 

định tại Điều 30 Luật thi hành án. 

           

       * Nơi nhận:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

   - TAND tỉnh BRVT.                                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa   
   - Sở TP. BRVT 

    - VKSND H. Đất Đỏ  

    - Công an huyện Đất Đỏ.   

    - CCTHADS H.Đất Đỏ.                              

    - Bị cáo.    

    - Bị hại   

    - Người có QLNVLQ                                                                                

    - Lưu hồ sơ vụ án.                                                               NGUYỄN VĂN TIẾN 

         

 

 


